MỞ BÀI

Trong những năm qua, du lịch sinh thái đã và đang phát triển nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế giới và ngày càng thu hút được sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp xã hội, đặc biệt đối với những người có nhu cầu tham quan du lịch và nghỉ ngơi. Ngoài ý nghĩa góp phần bảo tồn tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng; sự phát triển du lịch sinh thái đã và đang mang lại những nguồn lợi kinh tế to lớn, tạo cơ hội tăng thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho quốc gia cũng như cộng đồng người dân các địa phương, nhất là người dân ở các vùng sâu, vùng xa - nơi có các khu bảo tồn tự nhiên và các cảnh quan hấp dẫn. Ngoài ra, du lịch sinh thái còn góp phần vào việc nâng cao dân trí và sức khỏe cộng đồng thông qua các hoạt động giáo dục môi trường, văn hóa lịch sử và nghỉ ngơi giải trí. Chính vì vậy ở nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, bên cạnh các lợi ích về kinh tế, du lịch sinh thái còn được xem như một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường sinh thái thông qua quá trình làm giảm sức ép khai thác nguồn lợi tự nhiên phục vụ nhu cầu của khách du lịch, của người dân địa phương khi tham gia vào các hoạt động du lịch.
Vườn Quốc gia Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh không những có đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên mà còn về giá trị lịch sử, văn hóa. Những điều đó đã tạo cho Vườn Quốc gia Bái Tử Long có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch sinh thái. Thực tế, trong những năm qua, Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Bái Tử Long đã có nhiều giải pháp để phát triển và thu hút lượng lớn khách du lịch tham gia du lịch sinh thái, qua đó đã góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Tuy nhiên, hiện nay tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long vẫn chưa có định hướng phát triển đúng đắn để khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng hoạt động du lịch sinh thái. Vì vậy, thông qua chương trình nghiên cứu thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính huyện……khóa 2017 – 2018, Tôi lựa chọn đề tài: Đánh giá tài nguyên và đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm phục vụ công tác bảo tồn tại VQG Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
NỘI DUNG
1. Một số vấn đề về du lịch sinh thái (DLST).
1.1. Khái niệm du lịch sinh thái

Ngày nay sự hiểu biết về du lịch sinh thái đã phần nào được cải thiện, thực sự đã có một thời gian dài du lịch sinh thái là chủ đề nóng của các hội thảo về chiến lược và chính sách bảo tồn và phát triển các vùng sinh thái quan trọng của các quốc gia và thế giới. Thực sự đã có nhiều nhà khoa học danh tiếng tiên phong nghiên cứu lĩnh vực này, điển hình như:

Hector Ceballos-Lascurain- một nhà nghiên cứu tiên phong về du lịch sinh thái(DLST), định nghĩa DLST lần đầu tiên vào năm 1987 như sau: "Du lịch sinh thái là du lịch đến những khu vực tự nhiên ít bị ô nhiễm hoặc ít bị xáo trộn với những mục tiêu đặc biệt: nghiên cứu, trân trọng và thưởng ngoạn phong cảnh và giới động-thực vật hoang dã, cũng như những biểu thị văn hoá (cả quá khứ và hiện tại) được khám phá trong những khu vực này" trích trong bài giảng Du lịch sinh thái của Nguyễn Thị Sơn.

Năm 1994 nước Úc đã đưa ra khái niệm “DLST là Du lịch dựa vào thiên nhiên, có liên quan đến sự giáo dục và diễn giải về môi trường thiên nhiên được quản lý bền vững về mặt sinh thái”.

Theo Hiệp hội DLST Hoa Kỳ, năm 1998 “DLST là du lịch có mục đích với các khu tự nhiên, hiểu biết về lịch sử văn hóa và lịch sử tự nhiên của môi trường, không làm biến đổi tình trạng của hệ sinh thái, đồng thời ta có cơ hội để phát triển kinh tế, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và lợi ích tài chính cho cộng đồng địa phương”.

Một định nghĩa khác của Honey (1999) “DLST là du lịch hướng tới những khu vực nhạy cảm và nguyên sinh thường được bảo vệ với mục đích nhằm gây ra ít tác hại và với quy mô nhỏ nhất. Nó giúp giáo dục du khách, tạo quỹ để bảo vệ môi trường, nó trực tiêp đem lại nguồn lợi kinh tế và sự tự quản lý cho người dân địa phương và nó khuyên kích tôn trọng các giá trị về văn hóa và quyền con người”.

Ở Việt Nam vào năm 1999 trong khuôn khổ hội thảo xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển du lịch sinh thái đã đưa ra định nghĩa như sau: “Du lịch sinh thái là hình thức du lịch thiên nhiên có mức độ giáo dục cao về sinh thái và môi trường có tác động tích cực đến việc bảo vệ môi trường và văn hóa, đảm bảo mang lại các lợi ích về tài chính cho cộng đồng địa phương và có đóng góp cho các nỗ lực bảo tồn”.

Năm 2000, Lê Huy Bá cũng đưa ra khái niệm về du lịch sinh thái “DLST là một loại hình du lịch lấy các hệ sinh thái đặc thù, tự nhiên làm đối tượng để phục vụ cho những khách du lịch yêu thiên nhiên, du ngoạn, thưởng thức những cảnh quan hay nghiên cứu về các hệ sinh thái. Đó cũng là hình thức kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế du lịch với giới thiệu về những cảnh đẹp của quốc gia cũng như giáo dục tuyên truyền và bảo vệ, phát triền môi trường và tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững”.
Trong luật du lịch năm 2005, có một định nghĩa khá ngắn gọn “Du lịch sinh thái là hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương với sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững”. Theo quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các VQG, khu bảo tồn thiên nhiên, do bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành năm 2007, thì Du lịch Sinh thái được hiểu là “Du lịch sinh thái: Là hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương với sự tham gia của cộng đồng dân cư ở địa phương nhằm phát triển bền vững”.
Theo Hiệp hội Du lịch Sinh Thái (The Internatonal Ecotourism society) thì “DLST là du lịch có trách nhiệm với các khu thiên nhiên là nơi bảo tồn môi trường và cải thiện phúc lợi cho nhân dân địa phương”.

Qua tìm hiểu các khái niệm trên ta có thể thấy rằng các khu bảo tồn và VQG là nơi phù hợp nhất, bởi đây chính là nơi có nhiều yếu tố hấp dẫn khách du lích sinh thái.
Những yếu tố này có thể là một hoăc nhiều loài động thực vật quý hiếm và đặc hữu, cuộc sống hoang dã phong tục tập quán, tính đa dạng sinh học cao, địa hình hùng vĩ, các khu di tích lịch sử hoặc văn hóa đương đại, mang tính đặc thù trong điều kiện tự nhiên. Những yếu tố này sẽ làm lợi cho các đơn vị tổ chức du lịch sinh thái và cộng đồng địa phương do vậy các yếu tố này sẽ được bảo vệ tốt, chính đây là mối quan hệ giữa du lịch và các Khu bảo tồn và VQG.

1.2 Đặc trưng cơ bản của DLST

Các hoạt động DLST khác với các loại hình du lịch khác ở các đặc trưng chủ yếu sau:



- Dựa trên địa bàn hấp dẫn về tự nhiên.


- Hỗ trợ bảo tồn, đảm bảo bền vững về sinh thái.


- Gắn liền với giáo dục môi trường.


- Mang lại lợi ích cho địa phương


- Thỏa mãn nhu cầu về tham quan, giải trí cho du khách.

1.3. Những nguyên tắc trong phát triển du lịch sinh thái
Để phát triển DLST cần đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau:

- Phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan giải trí, khám phá tìm hiểu tự nhiên và con người.

- Hỗ trợ công tác bảo tồn tài tài nguyên du lịch sinh thái nói riêng và tài nguyên ở các VQG, KBT nói chung. DLST phải được tổ chức có tính khoa học, có tính giáo dục môi trường cao, đồng thời đem lại lợi nhuận tái phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

- Hỗ trợ kinh tế địa phương, tạo thêm lợi ích kinh tế lâu dài cho cộng đồng người dân địa phương.

1.4. Những yêu cầu cơ bản đối với DLST

Theo các nhà nghiên cứu, những yếu tố dưới đây có vai trò quyết định đối với việc tổ chức thành công hoạt động DLST:

- Ít gây ảnh hưởng tới tài nguyên thiên nhiên của KBTTN và VQG.

- Thu hút sự tham gia của các cá nhân, cộng đồng, khách DLST, các nhà điều hành tour và các cơ quan, tổ chức phi chính phủ.

- Tôn trọng văn hóa truyền thống địa phương.

- Tạo thu nhập lâu dài và bình đẳng cho cộng đồng địa phương và cho các  bên tham gia khác, bao gồm cả những nhà điều hành tour tư nhân.

- Tạo nguồn tài chính cho công tác bảo tồn của VQG và tăng cường thu nhập của người dân địa phương nhằm giảm sức ép lên tài nguyên VQG.

- Giáo dục những người tham gia về vai trò của họ trong công tác bảo tồn

2. Thực tiễn phát triển du lịch sinh thái trên thế giới và ở Việt Nam

 DLST khởi đầu ở các nước đang phát triển vào cuối những năm 60 TK XX. Quần đảo   Galapagos là nơi bắt đầu tổ chức DLST và ở khu vực Đông Phi, mặc dù nhiều lĩnh vực của du lịch thám hiểm như săn bắn không đủ tiêu chuẩn là DLST. Trong những năm 60 và 70 TK XX, DLST phân bố hạn chế, chiếm tỷ lệ rất nhỏ của thị trường du lịch quốc tế. Ở các nước phát triển, DLST là trò giải trí phổ biến mang tính nội địa được tổ chức trong những nhóm nhỏ, đặc biệt là nhóm người quan sát động vật hoặc du khách đến vui chơi ở công viên. 

         Đến cuối những năm 80 TK XX, DLST còn là hiện tượng xa lạ, chỉ mới bắt đầu xuất hiện là từ vựng phổ thông. Từ sau năm 1990, trên thế giới loại hình DLST dần phát triển ở một số quốc gia như Australia, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch… Đến cuối những năm 90 TK XX, DLST phát triển mạnh và nổi bật ở các khu vực châu Phi, châu Mỹ, Nam Mỹ, châu Mỹ La Tinh... 

         Trong nghiên cứu của Lew năm 1997, DLST ở châu Á - Thái Bình Dương được chia theo 3 khu vực: Nam và Đông Nam Á, bao gồm các khu vực kết hợp với nhau là điểm đến quốc tế lớn; Australia và New Zealand, có các ngành kinh doanh DLST nội địa quan trọng, được xem là thị trường quốc tế thứ hai; khu vực sinh thái ngoại vi, bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản, các đảo Thái Bình Dương.

         Theo dự báo của UNWTO, du lịch kinh nghiệm trong đó bao gồm DLST, du lịch thiên nhiên, di sản, văn hóa và mạo hiểm… là một trong những lĩnh vực được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong hai thập kỷ tiếp theo.

         Ở Việt Nam, từ sau năm 1975, nhà nước chưa có điều kiện để tổ chức hoạt động du lịch. Đến những năm 90 TK XX, loại hình DLST ở Việt Nam mới bắt đầu tổ chức ở một số tỉnh, thành phố như TP. HCM, Huế, Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Bình Thuận… Dù mới bắt đầu, song loại hình DLST luôn được chú ý và đặt trong kế hoạch 2001 - 2010, nhiều nơi đã có quy hoạch mở rộng loại hình này. 

Kết quả Khảo sát ngành Du lịch Việt Nam do tổ chức JICA tiến hành cho thấy, mặc dù Việt Nam được đánh giá có tiềm năng để phát triển DLST, song số lượng khách đến các khu bảo tồn thiên nhiên còn hạn chế: 44,7% số khu bảo tồn có dưới 2.000 lượt du khách, 32% số khu bảo tồn đón từ 2.000 đến 10.000 lượt du khách trong năm 2006 và không có số liệu về khách DLST (3). Theo báo cáo của 14 vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên, trong năm 2011 đã đón 728.000 lượt khách du lịch với tổng doanh thu hơn 30 tỷ đồng. Cụ thể, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có 261.231 lượt khách, doanh thu là 14,1 tỷ đồng; vườn quốc gia Cát Tiên có 18.224 lượt khách, doanh thu 5 tỷ đồng; vườn quốc gia Ba Vì có 90.582 lượt khách doanh thu 1,6 tỷ đồng; vườn quốc gia Cúc Phương có 69.895 lượt khách doanh thu 3,45 tỷ đồng… Nếu so sánh với cả năm 2011, ngành du lịch Việt Nam đón 6 triệu lượt khách quốc tế và 30 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt hơn 130 ngàn tỷ đồng thì lượng khách đến tham quan và khám phá DLST còn hạn chế. Đến nay, DLST trong phạm vi cả nước nói chung còn đang trong giai đoạn phát triển đầu tiên. Các hoạt động mang tính tự phát, chưa có sản phẩm và đối tượng phục vụ, sự đầu tư quảng bá, nghiên cứu thị trường và công nghệ phục vụ cho DLST còn nhiều hạn chế… 

3. Thực trạng phát triển du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh
3.1 Khái quát về tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh, là tỉnh miền núi, biên giới có vị trí địa chiến lược quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, địa bàn trọng yếu về an ninh, quốc phòng và là cửa ngõ giao lưu giữa Việt Nam với khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Quảng Ninh diện tích 6100 km2 đất liền và diện tích mặt nước tương đương; đường biên giới trên đất liền dài 118,825km, đường biên giới trên biển dài 190,9km; 03 cửa khẩu quốc tế (02 cửa khẩu cảng, 01 cửa khẩu đường bộ); 14 đơn vị hành chính cấp huyện, dân số 1,2 triệu người, với 22 thành phần dân tộc, toàn tỉnh, nhiều gia đình có Việt Kiều đang cư trú và định cư tại Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc…; có 6.268 người Hoa đang cư trú, hơn 16 vạn người Hoa đi Trung Quốc và các nước thứ 3 có quan hệ trên địa bàn; có 16,787 người xuất cảnh sang các nước hồi hương hoặc bị trục xuất về địa phương (trong đó có trên 200 người tham gia các tổ chức phản động). Hàng năm Quảng Ninh đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan, du lịch, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và gần 3000 người nước ngoài làm việc tại các dự án, doanh nghiệp tại Quảng Ninh; có 4 tôn giáo được phép hoạt động là Phật giáo, Công giáo, Tin lành và đạo Cao Đài với trên 93 vạn tín đồ, ngoài ra có trên 100 tín đồ theo tà đạo, tạp giáo khác.
3.2. Tiềm năng du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Bái Tử Long
3.2.1. Tài nguyên để phát triển DLST ở VQG Bái Tử Long

* Điều kiện tự nhiên

+ Vị trí địa lý

VQG Bái Tử Long nằm trong địa giới hành chính của 3 xã: Minh Châu, Vạn Yên và Hạ Long của huyện Vân Đồn. Trung tâm Vườn cách Thị trấn Cái Rồng khoảng 20 km về phía đông và cách Vịnh Hạ Long khoảng 60 km về phía đông - bắc. Với khoảng cách khá gần với Vịnh Hạ Long, VQG Bái Tử Long có lợi thế khá lớn cho việc liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương Hạ Long – Cửa Ông – Vân Đồn.

+ Đặc điểm địa hình, địa mạo:

- Địa hình, địa mạo đáy biển: Nằm giữa các đảo là hệ thống các lạch biển có địa hình đáy phức tạp, được hình thành bởi quá trình mài mòn, xâm thực và tích tụ ngầm.

- Địa hình, địa mạo phần đảo: Các đảo trong VQG thuộc địa hình đồi núi thấp, bao gồm những đỉnh núi cao dưới 300 mét so với mặt biển.

Địa hình đã tạo cho VQG Bái Tử Long những cảnh quan rất đẹp. Đây là một trong những thuận lợi lớn cho công tác phát triển DLST tại khu vực.

* Đặc điểm khí hậu.

VQG Bái Tử Long chịu ảnh hưởng chung của vùng nhiệt đới gió mùa cận chí tuyến Bắc có mùa Đông lạnh từ tháng 10 tới tháng 3 năm sau và mùa hè nắng nóng từ tháng 5 tới tháng 8, tháng 4 và tháng 9 là thời kỳ chuyển tiếp với khí hậu ôn hòa.

* Chế độ thủy văn, hải văn

+ Thủy văn: Các đảo của VQG Bái Tử Long đều có quy mô nhỏ, trên đó không có dòng chảy mặt thường xuyên, chỉ có một số suối ngắn và dốc hình thành trong mùa mưa.

+ Hải văn: Là khu vực có chế độ thủy triều toàn nhật đều điển hình với đặc trưng mỗi tháng có 2 kỳ nước cường và 2 kỳ nước kém; đông thời mực nước ở khuc vực này có biên độ dao động lớn nhất nước ta. Thời điểm nước lớn và mực nước cao là yếu tố ảnh hưởng rất sâu sắc tới các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, giao thông và dịch vụ du lịch. Để phát triển hoạt động du lịch hiệu quả, đây cũng là một yếu tố mà ta cần phải chú ý quan tâm.

* Tài nguyên sinh học: Lợi thế về vị trí địa lí, địa mạo, địa hình đã tạo cho VQG Bái Tử Long những giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học.

+ Đa dạng hệ sinh thái: Ngoài giá trị về ĐDSH, các HST VQG Bái Tử Long còn có giá trị cảnh quan.

+ HST rừng lá rộng thường xanh nhiệt đới trên núi đá vôi. Đây là HST nổi bật với nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú và hấp dẫn được tạo nên bởi hệ thống hang động castơ và hình thù rất đa dạng của các núi đá vôi trên biển. Đây thực sự là một tiềm năng to lớn để phát triển du lịch sinh thái trong VQG.

+ HST rừng lá rộng thường xanh nhiệt đới trên núi đất. Đây là HST chiếm phần lớn diện tích các đảo nổi với các quần thể động, thực vật phong phú.

+ HST rừng ngập mặn: HST rừng ngập mặn với cảnh quan hấp dẫn, đặc sắc và đa dạng sinh học cao là nơi tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và nghiên cứu khoa học.

+ HST thảm cỏ biển

+ HST rạn san hô: Hệ sinh thái san hô là một trong những đặc trưng riêng của các VQG có diện tích biển, một trong nhưng ưu thế của VQG Bái Tử Long so với nhiều VQG khác về hoạt động phát triển DLST.

+ HST thung áng trong núi đá vôi: HST thung áng không những là nhân tố hợp thành giá trị ĐDSH, mà còn góp phần tạo nên các giá trị cảnh quan phong phú và hấp dẫn của VQG Bái Tử Long.

* Đa dạng loài và nguồn gen.

Theo số liệu thống kê năm 2008, VQG Bái Tử Long là nơi lưu trú của 1909 loài động, thực vật. Tổng số loài quý hiểm của VQG Bái Tử Long lên đến 102 loài, trong đó có 72 loài động vật và 30 loài thực vật được ghi trong sách đỏ Việt Nam.

3.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội và tài nguyên nhân văn phục vụ DLST
* Dân cư, nguồn lao động và điều kiện kinh tế
Vùng đệm của VQG Bái Tử Long gồm 6 xã, thị trấn với tổng dân số là 23.784 người. Phát triển kinh tế - xã hội: Ngoài thị trấn Cái Rồng và xã Hạ Long, chỉ có xã Quan Lạn là có điều kiện kinh tế phát triển; còn lại ba xã Vạn Yên, Bản Sen, Minh Châu đều là các xã nghèo, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Các xã này đều có tiềm năng để phát triển du lịch, tuy nhiên do chưa có những định hướng cụ thể nên kinh tế của xã vẫn phụ thuôc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khai thác gỗ. Nhìn chung, trình độ nhân lực trong khu vực VQG Bái Tử Long còn thấp, đa số chưa được đào tạo.
* Các yếu tố lịch sử - nhân văn: Bên cạnh những cảnh quan hùng vĩ, khu vực Vân Đồn còn có một lịch sử hào hùng và những nét văn hóa độc đáo cũng như những giá trị khảo cổ có ý nghĩa về mặt khoa học.
+ Văn hóa Hạ Long: Văn hóa Hạ Long là nền văn hóa hậu kỳ đá mới (cách ngày nay khoảng 4000 - 5000 năm).
+ Thương cảng cổ Vân Đồn: Là thương cảng đầu tiên của nước ta. Di tich́ thương cảng cổVân Đồn đa ̃đươc̣ xếp hang̣ di tich́ quốc gia

+ Hệ thống Đình – Chùa – Miếu – Nghè tại Quan Lạn

Đinh̀ Quan Lạn nằm trong cuṃ di tich́ đinh̀, chùa, miếu, nghè đã được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhâṇ làcuṃ di tich́ lịch sử và kiến trúc nghê ̣thuâṭ.
+ Lễ hội Quan Lạn: Lễ hội được tổ chức rất long trọng và linh đình vào dịp từ ngày 10 đến 20 tháng 6 âm lịch hàng năm.

Bên cạnh nhiều văn hóa vật thể Quan Lạn còn có nhiều giátri ̣văn hóa phi vâṭthể khác: hát giao duyên vùng biển và nhiều phong tục tập quán mang bản sắc riêng của người miền biển.

+ Hoạt động sản xuất và nuôi trong thủy sản: Hoạt động sản xuất của người dân biển đảo ngày nay đã được đúc kết qua nhiều thế hệ và trải qua hàng ngàn năm, góp phần hình thành nên nét văn hóa truyền thống với nhiều đặc trưng riêng biệt cho mỗi vùng miền.

+ Văn hóa ẩm thực: Đối với khách du lịch biển việc thưởng thức các món đặc sản biển cũng là một sự trải nghiệm thú vị. Vịnh Bái Tử Long có nhiều món ăn ngon nổi tiếng được chế biến từ các loài hải sản như: Tu hài, Sá sùng, Ngán, Sò huyết, Điệp, Ốc hương, Hải sâm. Đặc biệt hoạt động câu mực ban đêm có thể mang lại cho du khách những kỷ niệm khó quên.
Như vậy, Với tính đắc sắc và đa dạng, VQG Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các tiêu chí để bình chọn là Vườn di sản ASEAN, cụ thể:

Tính toàn vẹn sinh thái: Với những đặc điểm nổi bật của hệ sinh thái (HST) rừng và HST biển đã tạo nên cảnh quan độc đáo, kết hợp với hệ thống hang động, các thung áng trong các dãy núi đá vôi và những dấu tích lịch sử văn hóa thuộc nhiều niên đại khác nhau như Di chỉ người Việt cổ ở hang Soi Nhụ, miếu Cốt Tinh, mộ táng Đá Bạc, cụm di tích thương cảng cổ Vân Đồn, lễ hội truyền thống đền Quan Lạn, thắng cảnh rừng Trâm, bãi tắm Minh Châu... có sức hấp dẫn thu hút khách DLST và các nhà đầu tư du lịch trong và ngoài nước.

Tính đại diện: VQG Bái Tử Long gồm hệ thống đảo nổi chạy song song với bờ biển nằm giữa các đảo là các lạch biển như lạch Cái Quýt, lạch Cái Bầu, sông Mang. Địa hình caster trên đảo Trà Ngọ Lớn đã tạo nên nhiều hang động với những hình thù độc đáo như hang Luồn Cái Đé, hang Dơi, hang Soi Nhụ, hang Lương Thực, hang Đình... Trên các đảo nổi được che phủ một thảm thực vật rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh, là sinh cảnh thích nghi với nhiều loài động vật hoang dã, kho tàng tài nguyên sinh vật nhiệt đới phong phú, đa dạng phân bố trên các đảo núi đất, trong các thung áng và trên núi đá vôi, tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng vịnh Bái Tử Long. Đặc biệt, HST rừng trên núi đá vôi là kho báu tài nguyên đang tiềm ẩn nguy cơ xâm hại, nếu như không được bảo vệ tốt thì HST rừng không thể phục hồi trở lại

Tính tự nhiên: Tổng diện tích VQG Bái Tử Long là 15.783 ha, trong đó diện tích biển chiếm 9.658 ha, còn lại 6.125 ha là diện tích các đảo nổi. Phần đảo gồm cả đảo núi đất và đảo núi đá, với hơn 80 hòn đảo lớn nhỏ, chia thành 3 cụm đảo chính: Ba Mùn, Trà Ngọ và Sậu. Phần biển gồm lạch biển giữa các đảo và phần biển phía ngoài của các đảo theo đường ranh giới cách bờ trung bình 1 km; Các lạch biển chính gồm lạch Cái Quýt, lạch Cái Đé và một phần lạch sông Mang.

Tính bảo tồn cao: VQG Bái Tử Long có khu hệ động, thực vật phong phú, đại diện cho khu hệ động, thực vật của vùng Đông Bắc Việt Nam. Tính đến nay đã thống kê được 2.212 loài động, thực vật (992 loài trên rừng và 1220 loài dưới biển); HST rừng gồm các nhóm: Thực vật bậc cao có mạch, thú, chim, bò sát, lưỡng cư; HST biển gồm các nhóm: Thực vật ngập mặn, rong biển, động thực vật phù du, giun đốt, thân mềm, giáp xác, da gai, san hô, cá. Theo quy định của Nghị định 32 về số loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới thì trong khu vực VQG có tới 106 loài, trong đó HST rừng có 75 loài; HST biển có 31 loài.


3.3. Thực trạng phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc ga Bái Tử Long

3.3.1. Hiện trạng cơ sở phục vụ DLST tai VQG Bái Tử Long

- Hiện trạng cơ sở nghỉ ngơi, ăn uống : Cơ sở vật chất trên địa bàn khu vực có thể đáp ứng được nhu cầu cho nhiều đối tượng du khách. Tuy nhiên khi đi vào phát triển DLST vẫn cần đầu tư thêm.

- Hiện trạng đường giao thông : Hệ thống giao thông trên địa bàn rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái tại VQG Bái Tử Long. Không chỉ thuận lợi cho du khách từ các tỉnh lân cận như Hà Nội, Hải Phòng đến tham quan, du khách quốc tế cũng có thể đến đây dễ dàng qua cửa khẩu Móng Cái, Hoành Mô.

- Hệ thống bưu chính viễn thông : Mạng lưới chuyển phát thư tín và bưu cục được thiết lập tới tất cả các xã trên toàn huyện đảo. Các dịch vụ báo chí, điện thoại, internet đang được mở rộng, đáp ứng được nhu cầu liên lạc cho du khách.
3.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của VQG Bái Tử Long

VQG Bái Tử Long là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Cơ cấu tổ chức của Vườn gồm: Ban giám đốc, các phòng, ban trực thuộc như : Hạt kiểm lâm Phòng bảo tồn thiên nhiên, Phòng khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm cứu hộ đông vật hoang dã, Văn phòng Ban quản lý.

3.3.3. Cơ chế chính sách hiện hành phát triển DLST

Mặc dù hiện nay hệ thống chính sách liên quan đến phát triển DLST chưa được hoàn thiện và đầy đủ. Tuy nhiên việc phát triển DLST đang dần được quy định trong các văn bản pháp luật cho thấy việc phát triển DLST tại các VQG và KBTTN sẽ dần trở thành một xu thế tất yếu.
3.3.4. Thực trạng phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Bái Tử Long

* Kết quả đạt được

Cách đây 16 năm, ngày 1/6/2001, VQG Bái Tử Long được thành lập theo Quyết định số 85/2011/QĐ-TTg của Thủ trướng Chính phủ trên cơ sở mở rộng và chuyển hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên Ba Mùn. Tiếp đó, ngày 12/10/2001, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3879/QĐ-UB thành lập Ban quản lý VQG Bái Tử Long và ngày 25/4/2002, VQG Bái Tử Long chính thức đi vào hoạt động với lực lượng nòng cốt từ Chi cục Kiểm lâm chuyển sang. Thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn, trụ sở làm việc phải đi thuê…Tuy nhiên đến nay cán bộ, viên chức đã tăng cả về số lượng và chất lượng, với 3 phòng chuyên môn (Khoa học và hợp tác quốc tế; Bảo tồn biển, đất ngập nước và Văn phòng Ban quản lý); Hạt kiểm lâm đang đề nghị tỉnh thành lập thêm Trung tâm Du lịch sinh thái (DLST) và giáo dục môi trường. Với nhiệm vụ là quản lý, bảo vệ tài nguyên, cảnh quan, môi trường; lập quy hoạch bảo tồn và phát triển; bảo tồn; nghiên cứu khoa học; hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; tuyên truyền giáo dục cộng đồng và một số nhiệm vụ khác. Sau 16 năm xây dựng và phát triển VQG Bái Tử Long đã tổ chức trên 32.000 lượt tuần tra trên rừng và biển (trong đó, phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng trên 6.000 lượt tuần tra). Đồng thời, VQG còn thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, từ khi thành lập đến nay, chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra.

 Ngoài ra, VQG Bái Tử Long đã triển khai một số Dự án như đầu tư phát triển VQG Bái Tử Long; Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học; Triển khai thành công 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; Nghiên cứu nhân giống trồng thử nghiệm cây bá bệnh; Nghiên cứu nhân giống trồng thử nghiệm cây lá khôi; Nuôi thử nghiệm loài hải sâm trắng. Bên cạnh đó, các hoạt động cứu hộ động vật hoang dã cũng được quan tâm thực hiện. Trong mấy năm gần đây VQG Bái Tử Long đã phối hợp với các bên liên quan cứu hộ, chăm sóc và thả về môi trường sống tự nhiên trên đảo Ba Mùn với trên 200 cá thể động vật rừng và 5 cá thể rùa biển.

 Để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống cộng đồng dân cư địa phương nhằm giảm áp lực khai thác tài nguyên, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường VQG Bái Tử Long đã triển khai phương án thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, khai thác và phát triển bền vững nguồn nhuyễn thể tự nhiên trên vùng đất ngập nước của VQG Bái Tử Long sau hai năm thực hiện phương án triển khai thành công. Đồng thời, hỗ trợ các thôn, bản giáp gianh với VQG đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất, xây dựng các công trình công cộng và bảo vệ rừng.
Hiện nay VQG Bái Tử Long đang phát triển mạnh hoạt động  du lịch  cộng  đồng. Tốc độ tăng trưởng trung bình khách du lịch đến vịnh Bái Tử Long những năm qua đạt 15,34%; tốc độ tăng trưởng bình quân khách có lưu trú là 16,55%, khách tham quan là 13,96%.  Tại xã đảo Minh Châu, thuộc vùng lõi của Vườn quốc gia Bái Tử Long, trong năm 2017 đã đón trên 45.000 lượt khách đến lưu trú. Các  sản phẩm du lịch ở đây tuy không phong phú, đa  dạng  như  ở  các  nơi  khác  nhưng  nó cũng đáp ứng phần nào nhu cầu dịch vụ cho khách  tham quan như dịch vụ khách  sạn, nhà nghỉ; thuyền, xe lam chở khách tham quan; dịch vụ ăn uống hải sản, lâm sản…Hiện  nay,  tỉnh  Quảng  Ninh  đã  và đang  tập  trung  xây  dựng  và  phát  triển nhiều  sản  phẩm  du  lịch  trên Đảo,  bao gồm  sản  phẩm  du  lịch  dựa  vào  thiên nhiên  (như  tham  quan  vịnh,  hang  động, đảo đá, tùng áng, lặn biển, leo núi, chèo thuyền…)  và  sản  phẩm  du  lịch  dựa  vào văn  hóa  (tham  quan,  nghiên  cứu  các  di chỉ  khảo  cổ,  khám  phá lịch  sử,  văn  hóa bản  địa…).  

Ban Quản lý Vườn đã phát hàng nghìn tờ rơi giới thiệu các tuyến, điểm du lịch và dịch vụ du lịch; tổ chức hội nghị doanh nghiệp du lịch và tiếp thị du lịch sinh thái, tập huấn diễn giải du lịch sinh thái, nâng cấp trang web nhằm cung cấp thông tin về các tuyến, điểm du lịch và dịch vụ, tập huấn ngư dân về khai thác bền vững nguồn lợi gắn với du lịch sinh thái. Hiện nay, Ban đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện quy hoạch du lịch, từng bước thành lập bộ máy Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, xúc tiến các hoạt động du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, xây dựng các tour, tuyến tham quan, các điểm dừng chân, thúc đẩy việc quảng bá, tiếp thị du lịch bằng nhiều hình thức phong phú.
Vườn quốc gia Bái Tử Long đã phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa Báo cáo Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các ban, ngành chức năng có liên quan trên địa bàn huyện Vân Đồn, tổ chức tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên 7 loài động vật hoang dã với tổng số 64 cá thể gồm khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, khỉ mốc, khỉ vàng, rắn hổ mang chúa và 11kg rắn hổ mang trên các đảo thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long.

* Những hạn chế: 
Số du khách tăng thêm hằng năm kéo theo nhu cầu về dịch vụ, đánh bắt cá, cơ sở lưu trú, hoạt động tàu thuyền... khiến lượng rác thải ra môi trường tự nhiên Vịnh Bái Tử Long cũng ngày càng tăng. Thành phần rác thải chủ yếu là bao bì giấy bánh kẹo, vỏ chai nhựa, bao bì nilon, các loại bao bì nước giải khát, thức ăn thừa. Theo thống kê của Tổ chức Liên minh bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) rác thải nhựa chiếm tới 60 - 80% lượng rác thải thu được trên các khu vực biển, đảo thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long.
Hiện nay cùng với sự phát triển hạ tầng du lịch nên nhu cầu xây dựng lớn. Chính vì vậy, nếu các nguyên vật liệu xây dựng nếu không được quản lý chặt chẽ, không theo quy hoạch sẽ dẫn đến tình trạng sạt lở, xói mòn bờ, giảm thể tích chứa nước ngầm dẫn đến tình trạng nước mặn xâm nhập, tăng trầm tích đáy, tăng độ đục... làm suy giảm đa dạng sinh học, thay đổi cảnh quan tự nhiên, nhất là mất đi vẻ đẹp tự nhiên của vùng biển đảo này...
Có nhiều tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường Vườn quốc gia Bái Tử Long đến từ các hoạt động như: đánh bắt hải sản mang tính tận diệt như nổ mìn, kích điện, khai thác các loại hải sản chưa đến tuổi trưởng thành. Hoạt động tham quan, du lịch cũng làm ảnh hưởng đến số lượng, nơi cư trú và sinh sản của một số loài chim sinh sống ở các khu rừng ngập mặn, vùng đất ngập nước ven bờ. Môi trường ven bờ của các đảo thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long đang chịu sự tác động của những nguồn ô nhiễm từ đất liền do chất thải sinh hoạt của du khách vãng lai. Các chất thải rắn từ hoạt động du lịch nếu không được quản lý tốt sẽ làm ô nhiễm môi trường vùng ven bờ.
4. Một số giải pháp phát triển DLST ở Vườn Quốc gia Bái Tử Long

- Ban Quản lý VQG Bái Tử Long cần phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan nghiên cứu thực hiện quy hoạch tổng thể và chi tiết phát triển du lịch tại VQG Bái Tử Long để làm cơ sở cho việc phát triển các loại hình du lịch. Mặt khác, cần tiến hành các hoạt động khảo sát cả về tài nguyên và cơ sở vật chất kỹ thuật để xây dựng sản phẩm du lịch.
- Cần ưu tiên kết hợp với các doanh nghiệp du lịch thân thiện với môi trường để tổ chức các hoạt động du lịch tại VQG Bái Tử Long như xem rùa, ngắm san hô, trekking xuyên rừng, đạp xe, tìm hiểu các hệ sinh thái, cắm trại…; 
- Đào tạo nguồn nhân lực cả về nghiệp vụ và kiến thức về du lịch sinh thái, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm loại bỏ các hoạt động khai thác và chế biến quá mức các loài hải sản; nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng địa phương…
- Trong quá trình kêu gọi đầu tư, chính quyền địa phương cần xây dựng quy chế bắt buộc các nhà đầu tư cam kết bảo vệ môi trường sinh thái, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết quy định trong quy chế phát triển DLST cộng đồng… nhằm khai thác có hiệu quả và bền vững tiềm năng du lịch VQG Bái Tử Long.
- Chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục BVMT cho người làm du lịch và du khách tham quan; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch và đội ngũ cán bộ, nhân viên trong việc BVMT sinh thái. Khuyến khích các cơ sở lưu trú du lịch, chú trọng sử dụng nguồn năng lượng sạch; sử dụng tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường biển; xây dựng hệ thống xử lý rác thải phù hợp, nhất là đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại đơn vị mình, trước khi đưa vào hệ thống thải chung của khu vực. 
- Các bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với các dự án du lịch sinh thái, du lịch biển, các đơn vị áp dụng công nghệ BVMT và thực hiện việc dán "nhãn" du lịch môi trường cho những doanh nghiệp làm tốt công tác BVMT biển. Quy định rõ trách nhiệm trong lĩnh vực BVMT cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình kinh doanh dịch vụ du lịch, cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật...

KẾT LUẬN
Du lịch sinh thái là hoạt động du lịch mới phát triển một vài thập kỷ gần đây và đang trở thành một xu hướng tích cực để đảm bảo sự phát triển du lịch bền vững gắn liền với việc bảo tồn thiên nhiên và môi trường, các giá trị nhân văn giàu bản sắc văn hóa của mọi dân tộc, thông qua việc giáo dục nhận thức của xã hội, của cộng đồng. Việt Nam là một nước có điều kiện và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái với những ưu thế của thiên nhiên nhiệt đới ẩm, địa hình, cảnh quan đa dạng với nhiều hệ sinh thái điển hình khác nhau từ vùng núi cao nguyên đến vùng đồng bằng ven biển và hải đảo. Trên những khu vực cảnh quan này là địa bàn cư trú của hàng chục các dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam với những phong tục tập quán, nền văn nghệ dân gian đặc sắc. 
Để đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch nói riêng và công cuộc phát triển kinh tế xã hội của nước ta nói chung, du lịch sinh thái là loại hình cần được đẩy mạnh phát triển trên cơ sở khai thác hợp lý các thế mạnh tiềm năng của tài nguyên du lịch Việt Nam. Để đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái trên cả nước nói chung, ở VQG Bái Tử Long nói riêng đòi hỏi phải có sự chỉ đạo, phối kết hợp đồng bộ thể hiện ở 3 lĩnh vực chủ yếu: chủ trương đường lối chính sách của Nhà nước, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp và sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương. 
Trong tương lai không xa, với sự chung tay của toàn xã hội theo định hướng mà Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ, chắc chắn du lịch sinh thái ở VQG Bái Tử Long sẽ là tiền đề để phát triển du lịch bền vững, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
